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Body Parts in Vietnamese

Important Body Parts in Vietnamese
head đầu

arm tay

hand bàn tay

leg chân

knee đầu gối

foot bàn chân

belly bụng

shoulder vai

neck cổ

bottom mông

back (part of body) lưng

finger ngón tay

toe ngón chân
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Parts of the Head in Vietnamese
nose mũi

eye mắt

ear tai

mouth miệng

lip môi

hair tóc
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beard râu

cheek má

chin cằm

tongue lưỡi
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Organs in Vietnamese
heart tim

lung phổi

liver gan

kidney thận

vein tĩnh mạch

artery động mạch

stomach dạ dày

intestine ruột

bladder bàng quang

brain não

nerve dây thần kinh

pancreas tuyến tụy

gall bladder túi mật
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